
Make Your Life Easier

MIỀN NAM: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NGÔI NHÀ VÀNG
(GOLDEN HOUSE PRODUCTION Co.,Ltd)
Địa chỉ: 59B đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0939.717.379
MIỀN BẮC: CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ SMART HOUSE
Địa chỉ: B-TT10-06 Khu nhà ở Ngân Hà, Vạn Phúc, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông,TP. Hà Nội
Điện thoại: 0935.991.100
Website Golden House: gdhgroup.vn
Website Bosch: Bosch-smarthome.vn                                    Website Hubert: Hubert.vn 



Vào năm 1886, năm 25 tuổi, Robert Bosch thành lập cửa 
hàng ở Stuttgart, Đức, chỉ với hai cộng sự. Đến năm 2016, 
375.000 cộng sự trên toàn thế giới đã tổ chức kỷ niệm ngày 
thành lập công ty. Trong suốt 130 năm phát triển theo định 
hướng nâng cao chất lượng kỹ thuật, công ty đã phát triển 
thành một tập đoàn toàn cầu với khoảng 300.000 nhân 
viên, doanh số bán hàng hơn 50 tỉ euro và có cơ sở sản xuất 
khắp nơi trên thế giới. Từ một xưởng nhỏ trở thành một tập 
đoàn hàng đầu, đây thực sự là một câu chuyện truyền cảm 
hứng về sự thành công.

ROBERT BOSCH  (1861-1942)
“Đừng bao giờ quên tính nhân văn và hãy tôn trọng 

phẩm giá con người trong tất cả ứng xử xã hội”
                   - ROBERT BOSCH -

Trang 3

Thư Ngỏ
Công Ty TNHH Sản Xuất Ngôi Nhà Vàng: Tiền thân là công ty SHINCHA của Thái 
Lan, gia nhập vào thị trường Việt Nam từ năm 2010, tập trung vào ngành thiết bị 
điện. Đến năm 2015 tập đoàn đã chuyển giao công nghệ và CÔNG TY SẢN XUẤT 
NGÔI NHÀ VÀNG ra đời và tập trung vào lĩnh vực chiếu sáng.
Đến năm 2018, trước cuộc cách mạng 4.0 - cách mạng công nghệ. Công ty đã 
chuyển mình từ công ty sản xuất trở thành công ty công nghệ.
Với mong muốn dẫn đầu về công nghệ và chiếm lĩnh thị phần, công ty đã tập 
trung vào 3 mũi nhọn sản phẩm chính.
+Đèn Chiếu Sáng & Nhà Thông Minh - GDL
+Khóa Điện Từ - Bosch
+Khóa điện tử và Robot hút bụi, lau nhà - Hubert
Bắt kịp xu hướng thị trường và người tiêu dùng, Công ty đã phát triển mạnh mẽ và 
mở rộng hệ thống từ miền Bắc đến miền Nam với hơn 30 nhà phân phối và 400 
đại lý.
Tập thể công ty luôn cố gắng đem đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất để làm 
hài lòng tất cả khách hàng với phương châm chất lượng dẫn đầu.
Với sự đầu tư bài bản về nền tảng công nghệ hiện đại, đặc biệt chú trọng yếu tố 
con người, và tuân thủ các quy trình nghiêm ngặt trong quản lí chất lượng sản 
phẩm, các giải pháp công nghệ của công ty luôn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 
của khách hàng.
Những thành quả của ngày hôm nay, không chỉ là nỗ lực của riêng tập thể công ty, 
mà còn nhờ vào rất nhiều sự ủng hộ và tin tưởng của các đối tác, khách hàng. Tập 
thể cán bộ nhân viên của công ty xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất và mong rằng 
sẽ luôn được sự hợp tác cùng quý vị, để cùng tạo nên một cộng đồng hiện đại, văn 
minh, bền vững.

TOP 100 THƯƠNG HIỆU CHÂU Á 
Recognized top 100 ASEAN 

Strong Brands Award



SMART LOCKSMART LOCK

GRAYBLACK

AMBER GOLD

Tính năng:

Chất Liệu:

Kích Thước: Thân khóa ngoài: R 77 x C 395 x D 69 mm
Thân khóa trong: R 77 x C 395 x D 72 mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chức năng reset khi bị lỗi chương trình
Chức năng cảnh báo pin yếu và lỗi chức năng
Báo động khi nhập sai quá 3 lần liên tiếp, báo 
động tách cạy khóa

Mặt khóa ngoài: Hợp kim nhôm, kính cường lực
Mặt khóa trong: Hợp kim nhôm
Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống 
phai màu

EL 600F EU 31.990.000 VNĐ
APP:33.590.000 VNĐ

GRAY

Trang 4 Trang 5

Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ Face IDApp Wifi

EL 800A EU 35.990.000 VNĐ
APP:37.590.000 VNĐ

AMBER GOLD

Tính năng:

Chất Liệu:

Kích Thước: Thân khóa ngoài: R 84 x C 412 x D 64 mm
Thân khóa trong: R 76 x C 403 x D 70 mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chức năng reset khi bị lỗi chương trình
Chức năng cảnh báo pin yếu và lỗi chức năng
Báo động khi nhập sai quá 3 lần liên tiếp, báo 
động tách cạy khóa

Mặt khóa ngoài: Hợp kim kẽm, IML*
Mặt khóa trong: Hợp kim kẽm
Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu
Vân tay nhập khẩu trực tiếp từ Germany

Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi
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SMART LOCKSMART LOCK

AMBER GOLD GRAY BLUE SKYAMBER GOLD

Tính năng:

Chất Liệu:

Kích Thước: Thân khóa ngoài: R 75 x C 375 x D 25 mm
Thân khóa trong: R 75 x C 375 x D 25 mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chức năng reset khi bị lỗi chương trình
Chức năng cảnh báo pin yếu và lỗi chức năng
Báo động khi nhập sai quá 3 lần liên tiếp, báo 
động tách cạy khóa

Mặt khóa ngoài: Hợp kim nhôm, kính cường lực
Mặt khóa trong: Hợp kim nhôm
Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống 
phai màu

Tính năng:

Chất Liệu:

Kích Thước: Thân khóa ngoài: R 80 x C 71 x D 395 mm
Thân khóa trong: R 80 x C 71 x D 395 mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chức năng reset khi bị lỗi chương trình
Chức năng cảnh báo pin yếu và lỗi chức năng
Báo động khi nhập sai quá 3 lần liên tiếp, báo 
động tách cạy khóa

Mặt khóa ngoài: Hợp kim kẽm, IML
Mặt khóa trong: Hợp kim kẽm
Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống 
phai màu

Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ

ID 80 EU 18.290.000 VNĐFU 750 EU 21.990.000 VNĐ
APP:23.590.000 VNĐ
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GRAY

Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi
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SMART LOCKSMART LOCK

BLACK GRAY

AMBER GOLD

Tính năng:

Chất Liệu:

Kích Thước: Thân khóa ngoài: R 77 x C 395 x D 69 mm
Thân khóa trong: R 77 x C 395 x D 72 mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chức năng reset khi bị lỗi chương trình
Chức năng cảnh báo pin yếu và lỗi chức năng
Báo động khi nhập sai quá 3 lần liên tiếp, báo 
động tách cạy khóa

Mặt khóa ngoài: Hợp kim nhôm, kính cường lực
Mặt khóa trong: Hợp kim nhôm
Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống 
phai màu

Tính năng:

Chất Liệu:

Kích Thước: Thân khóa ngoài: R 75 x C 396 x D 69 mm
Thân khóa trong: R 76 x C 396 x D 72 mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chức năng reset khi bị lỗi chương trình
Chức năng cảnh báo pin yếu và lỗi chức năng
Báo động khi nhập sai quá 3 lần liên tiếp, báo 
động tách cạy khóa

Mặt khóa ngoài: Hợp kim kẽm, kính cường lực
Mặt khóa trong: Hợp kim kẽm
Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống 
phai màu

Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi

EL 500 EU 17.490.000 VNĐ
APP:19.090.000 VNĐEL 600 EU 16.590.000 VNĐ

APP:18.190.000 VNĐ
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SMART LOCKSMART LOCK

AMBER GOLDGRAY

Tính năng:

Chất Liệu:

Kích Thước: Thân khóa ngoài: R 75 x C 375 x D 25 mm
Thân khóa trong: R 75 x C 375 x D 25 mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chức năng reset khi bị lỗi chương trình
Chức năng cảnh báo pin yếu và lỗi chức năng
Báo động khi nhập sai quá 3 lần liên tiếp, báo 
động tách cạy khóa

Mặt khóa ngoài: Hợp kim nhôm, IML
Mặt khóa trong: Hợp kim nhôm
Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống 
phai màu

Tính năng:

Chất Liệu:

Kích Thước: Thân khóa ngoài: R 75 x C 375 x D 28 mm
Thân khóa trong: R 75 x C 375 x D 28 mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chức năng reset khi bị lỗi chương trình
Chức năng cảnh báo pin yếu và lỗi chức năng
Báo động khi nhập sai quá 3 lần liên tiếp, báo 
động tách cạy khóa

Mặt khóa ngoài: Hợp kim kẽm, IML, màn hình kính 
cường lực
Mặt khóa trong: Hợp kim kẽm
Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống 
phai màu, công nghệ sơn 3 lớp

Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ

ID 40P EU  
12.990.000 VNĐID 60 EU  16.990.000 VNĐ

APP:18.590.000 VNĐ
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AMBER GOLD GRAY
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AMBER GOLD

BLACK GRAY

Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi

Tính năng:

Chất Liệu:

Kích Thước: Thân khóa ngoài: R 72 x C 352 x D 19 mm
Thân khóa trong: R 74 x C 354 x D 27 mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chức năng reset khi bị lỗi chương trình
Chức năng cảnh báo pin yếu và lỗi chức năng
Báo động khi nhập sai quá 3 lần liên tiếp, báo 
động tách cạy khóa

Mặt khóa ngoài: Hợp kim nhôm, IML
Mặt khóa trong: Hợp kim nhôm
Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống 
phai màu

Hubert Cecil Booth 
( 1871- 1955)

Hubert - Người đầu tiên trên thế giới định nghĩa “máy hút 
bụi” là gì?
Hubert Cecil Booth (1871-1955) là một kỹ sư người Anh nổi 
tiếng, được ghi nhận chủ yếu vì đã phát minh ra dụng cụ vệ 
sinh gia đình thường được sử dụng gọi là máy hút bụi. Ông 
là người đầu tiên trình bày với xã hội một máy hút bụi có 
động cơ tốt. 
Trước phát minh của ông đã có những dụng cụ chịu trách 
nhiệm làm sạch các hạt bụi, nhưng chỉ thổi hoặc quét bụi 
bẩn và thiếu phương pháp hấp thụ đặc trưng của máy hút 
bụi.
Ngày nay, thương hiệu Hubert đã phát triển đa dạng ngành 
nghề và nhà máy trải dài khắp các châu lục nhưng trong đó 
nổi trội nhất là Khóa điện tử và Robot hút bụi, lau nhà.

SMART LOCK

ID 30B EU 10.890.000 VNĐ
APP:12.490.000 VNĐ
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Trang 14 Trang 15

BLACK AMBER GOLD

HB CG I5 EU  
19.900.000 VNĐ
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Face IDCameraThẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi

HB CG I7 EU  
24.900.000 VNĐ

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Titan , bề mặt sơn tĩnh điện , chống phai màu

Độ dày 40~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 100mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số, 50 khuôn mặt
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Công nghệ mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt 
3D
Camera tích hợp chuông cửa hiển thị hình ảnh 
bên ngoài cửa
Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Titan , bề mặt sơn tĩnh điện , chống phai màu

Độ dày 40~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 100mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số, 50 khuôn mặt
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Công nghệ mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt 
3D, gọi video call
Camera tích hợp chuông cửa hiển thị hình ảnh 
bên ngoài cửa
Tính năng cảm biến vân tay - vân tay tĩnh mạch 
( vân tay bị chai , mờ , khó nhận diện)
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào
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Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Titan , bề mặt sơn tĩnh điện

Độ dày 35~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 55mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Chống nước 100%
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào

Trang 16 Trang 17

HB CN I3 EU  
10.900.000 VNĐ
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HB CN I7 EU  
19.900.000 VNĐ

Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App WifiFace IDCameraThẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Titan , bề mặt sơn tĩnh điện, chống phai màu

Độ dày 35~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 55mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số, 50 khuôn mặt
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Công nghệ mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt 
3D
Camera tích hợp chuông cửa hiển thị hình ảnh 
bên ngoài cửa
Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào

BLACK GRAYGOLD

1 2

3 4

5 6

7 8

9 0

* #

330
m

m

37mm

24mm

IP68
IP68
WATERPROOF

IP68
IP68
WATERPROOF



Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Inox 304

Độ dày 40~80mm
Độ rộng đố cửa ≥ 80mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Chống nước 100%
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào

Trang 18 Trang 19

HB CG I5 EU ROUGE  
19.990.000 VNĐHB CC I3 EU  

12.900.000 VNĐ

KHÓA 
ĐẠI SẢNH

BẢO  HÀNH

K
H

Ô

NG PHAI MÀU SƠ
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Chống nước
100%

Chuông Cửa 
Từ XaThẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi
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Trang 20 Trang 21

GERMAN
QUALITY

XUẤT XỨ
THÁI LAN

GERMAN
QUALITY

XUẤT XỨ
THÁI LAN

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:

Kích Thước:

Đồng nguyên chất mạ vàng 24K

Độ dày 40~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 100mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:

Kích Thước:

Đồng nguyên chất mạ vàng 24K

Độ dày 40~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 100mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào

Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App WifiChuông 
Cửa

Chống nước
100%

Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi

HB DS99 MINI  
12.000.000 VNĐHB DS99  

48.990.000 VNĐ
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Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Hợp kim kẽm mạ vàng 24k

Độ dày 40~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 100mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Công nghệ mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt 
3D
Camera tích hợp chuông cửa hiển thị hình ảnh 
bên ngoài cửa
Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Hợp kim kẽm mạ vàng 24K
Độ dày 40~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 100mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào

GERMAN
QUALITY

XUẤT XỨ
THÁI LAN

GERMAN
QUALITY

XUẤT XỨ
THÁI LAN

Trang 22 Trang 23

HB DS79  
22.500.000 VNĐHB DS86  

22.500.000 VNĐ

Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi Chống nước
100%

Chống nước
100%Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa CơCamera Face IDApp Wifi



Trang 18 Trang 25

HB DS77 COPPER  
18.900.000 VNĐ

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

24K mạ vàng

Độ dày 40~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 100mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Chuông cửa
Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Hợp kim kẽm

Độ dày 40~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 100mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Chuông cửa
Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào

Trang 24

GERMAN
QUALITY

XUẤT XỨ
THÁI LAN

GERMAN
QUALITY

XUẤT XỨ
THÁI LAN

14468

65
5

76

14468

65
5

76

Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi Chống nước
100% Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi Chống nước

100%

HB DS77 GOLD  
20.900.000 VNĐ



Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Hợp kim kẽm

Độ dày 40~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 100mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Chuông cửa
Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào

GERMAN
QUALITY

XUẤT XỨ
THÁI LAN

Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi Chống nước
100%

14468

65
5

76

Trang 26 Trang 23

HB DS77 GREEN  
18.900.000 VNĐ

CÔNG NGHỆ 
FACE ID 3D



Trang 28 Trang 29

HB CG87  
14.500.000 VNĐ

Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa CơCamera App Wifi

GERMAN
QUALITY

XUẤT XỨ
THÁI LAN

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Đồng nguyên chất mạ vàng 24K

Độ dày 40~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 100mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Camera tích hợp chuông cửa hiển thị hình ảnh 
bên ngoài cửa
Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào
Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

GERMAN
QUALITY

XUẤT XỨ
THÁI LAN

HB CG99  
29.500.000 VNĐ
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* 0 #

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Hợp kim kẽm 

Độ dày 40~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 100mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Công nghệ mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt 
3D, gọi video call
Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào
Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi
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7 8 9
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HB CG86 NANO BLACK
 

13.000.000 VNĐ

Trang 30 Trang 31

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Hợp kim kẽm

Độ dày 40~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 100mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 100 
mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Công nghệ mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt 3D
Camera tích hợp chuông cửa hiển thị hình ảnh bên 
ngoài cửa
Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người dùng, 
lịch sử ra vào

GERMAN
QUALITY

XUẤT XỨ
THÁI LAN

Face IDThẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi CameraFace IDThẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi Camera

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Hợp kim kẽm

Độ dày 40~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 100mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 100 
mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Công nghệ mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt 3D
Camera tích hợp chuông cửa hiển thị hình ảnh bên 
ngoài cửa
Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người dùng, 
lịch sử ra vào

HB CG86 GOLD  
13.000.000 VNĐ

GERMAN
QUALITY

XUẤT XỨ
THÁI LAN
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HB CG79 NANO GREY
 

11.500.000 VNĐHB CG79 NANO COFFEE
 

12.500.000 VNĐ

Trang 32 Trang 33

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Hợp kim kẽm

Độ dày 40~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 100mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Camera tích hợp chuông cửa hiển thị hình ảnh 
bên ngoài cửa
Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào

GERMAN
QUALITY

XUẤT XỨ
THÁI LAN

Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi CameraThẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi Camera

GERMAN
QUALITY

XUẤT XỨ
THÁI LAN

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Hợp kim kẽm

Độ dày 40~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 100mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Camera tích hợp chuông cửa hiển thị hình ảnh 
bên ngoài cửa
Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào
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HB CG77 BLACK PEARL
 

10.900.000 VNĐHB CG77 COPPER
 

11.900.000 VNĐ

Trang 34 Trang 35

GERMAN
QUALITY

XUẤT XỨ
THÁI LAN

GERMAN
QUALITY

XUẤT XỨ
THÁI LAN

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Hợp kim kẽm

Độ dày 40~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 100mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Camera tích hợp chuông cửa hiển thị hình ảnh 
bên ngoài cửa
Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào

Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi CameraThẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi Camera

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Hợp kim kẽm

Độ dày 40~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 100mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Camera tích hợp chuông cửa hiển thị hình ảnh 
bên ngoài cửa
Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào



Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Hợp kim kẽm

Độ dày 40~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 100mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Camera tích hợp chuông cửa hiển thị hình ảnh 
bên ngoài cửa
Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào

HB CG68 COPPER
 

7.890.000 VNĐ

Trang 36 Trang 37

GERMAN
QUALITY

XUẤT XỨ
THÁI LAN

Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi

HB CG68 DARK GRAY
 

7.290.000 VNĐ

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Hợp kim kẽm

Độ dày 40~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 100mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào

GERMAN
QUALITY

XUẤT XỨ
THÁI LAN

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

43
3m

m

433m
m

73mm 73mm

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #
43

3m
m

433m
m

73mm 73mm



Trang 38 Trang 39

Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi

ROSE GOLDBLACK

GERMAN
QUALITY

XUẤT XỨ
THÁI LAN

334 33
4

75 23.8 75

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Hợp kim nhôm

Độ dày 40~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 100mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Công nghệ mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt 
3D
Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào

Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi Face ID

GERMAN
QUALITY

XUẤT XỨ
THÁI LAN

COPPER BLACK

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Hợp kim nhôm

Độ dày 35~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 80mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào
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HB CG66 BLACK
 

7.790.000 VNĐ

Trang 40 Trang 41

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Hợp kim kẽm

Độ dày 40~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 100mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Camera tích hợp chuông cửa hiển thị hình ảnh 
bên ngoài cửa
Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào

XUẤT XỨ
THÁI LAN

GERMAN
QUALITY

Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi Camera

78mm

135mm

78mm

371m
m
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m
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24mm

HB CG66 COPPER
 

8.790.000 VNĐ

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Hợp kim kẽm

Độ dày 40~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 100mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Camera tích hợp chuông cửa hiển thị hình ảnh 
bên ngoài cửa
Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào

XUẤT XỨ
THÁI LAN

GERMAN
QUALITY

Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi Camera



NANO BLACK NANO GRAY

NANO COPPER

72mm

370
m

m

37
0

m
m

72mm

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Hợp kim kẽm

Độ dày 40~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 100mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào

XUẤT XỨ
THÁI LAN

GERMAN
QUALITY

HB CG59 AMBER GOLD
 

5.590.000 VNĐ

Trang 42 Trang 43

Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App WifiThẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi

XUẤT XỨ
THÁI LAN

GERMAN
QUALITY

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Hợp kim nhôm

Độ dày 40~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 100mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào
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6.500.000 VNĐ
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HB CG39 COPPER
 

4.990.000 VNĐHB CG59 ROUGH BLACK
 

4.990.000 VNĐ

Trang 44 Trang 45

Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App WifiThẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Hợp kim kẽm

Độ dày 40~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 100mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào

XUẤT XỨ
THÁI LAN

GERMAN
QUALITY

XUẤT XỨ
THÁI LAN

GERMAN
QUALITY

140 140

25
7 257

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Hợp kim kẽm

Độ dày 35~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 80mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào



HB CG29
 

3.800.000 VNĐHB CG39 BLACK
 

4.500.000 VNĐ

Trang 46 Trang 47

Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi

XUẤT XỨ
THÁI LAN

GERMAN
QUALITY

XUẤT XỨ
THÁI LAN

GERMAN
QUALITY

140 140

25
7 257

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Hợp kim kẽm

Độ dày 35~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 80mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Hợp kim nhôm

Độ dày 35~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 80mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập

Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ
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HB CN79 BLACK
 

BLUETOOTH: 12.990.000 đồng
WIFI: 14.990.000 đồngHB CN86 BLACK

 
14.500.000 VNĐ

Trang 48 Trang 49

Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi Chống nước
100%Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi Chống nước

100%

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Hợp kim kẽm

Độ dày 35~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 55mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Chống nước 100%
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Hợp kim kẽm

Độ dày 35~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 55mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Chống nước 100%
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào

GERMAN
QUALITY

XUẤT XỨ
THÁI LAN

GERMAN
QUALITY

XUẤT XỨ
THÁI LAN

33
0

m
m

360
m

m

40mm 40mm

1 2
3 4
5 6
7 8
9 0

* #

IP68
IP68
WATERPROOF IP68

IP68
WATERPROOF



HB CN68 SILVER GRAY
 

7.900.000 VNĐHB CN77 BLACK
 

9.900.000 VNĐ

Trang 50 Trang 51

Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi Chống nước
100%Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi Chống nước

100%

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Hợp kim kẽm

Độ dày 35~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 55mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Chống nước 100%
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Hợp kim kẽm

Độ dày 35~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 55mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Nắp trượt bảo vệ vân tay, chống nước 100%
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào

XUẤT XỨ
THÁI LAN

GERMAN
QUALITY

XUẤT XỨ
THÁI LAN

GERMAN
QUALITY
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HB CN39 SAND GOLD
 

6.290.000 VNĐHB CN68 ROUGH BLACK
 

7.900.000 VNĐ

Trang 52 Trang 53

Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi Chống nước
100%Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi Chống nước

100%

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Hợp kim kẽm

Độ dày 35~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 55mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Chống nước 100%
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào

XUẤT XỨ
THÁI LAN

GERMAN
QUALITY

XUẤT XỨ
THÁI LAN

GERMAN
QUALITY

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Hợp kim kẽm

Độ dày 35~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 55mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Chống nước 100%
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào
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HB CN39 BLACK
 

6.290.000 VNĐHB CN39 SILVER GRAY
 

6.290.000 VNĐ

Trang 54 Trang 55

Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi Chống nước
100%Thẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi Chống nước

100%

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Hợp kim kẽm

Độ dày 35~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 55mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Chống nước 100%
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Hợp kim kẽm

Độ dày 35~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 55mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Chống nước 100%
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào

XUẤT XỨ
THÁI LAN

GERMAN
QUALITY

XUẤT XỨ
THÁI LAN

GERMAN
QUALITY
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HB CK68 BLACK
 

6.500.000 VNĐHB CC68 GRAY
 

6.500.000 VNĐ

Thẻ TừMật KhẩuVân Tay App Wifi RemoteThẻ TừMật KhẩuVân Tay Chìa Cơ App Wifi Chống nước
100%

Trang 56 Trang 57

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Nhôm, kẽm phủ kim loại 3 lớp

Độ dày 40~80mm
Độ rộng đố cửa ≥ 80mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Chống nước 100%
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Inox 304

Độ dày 40~80mm
Độ rộng đố cửa ≥ 80mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phương thức mở cửa 100 vân tay, 100 thẻ từ, 
100 mã số
Cảnh báo đột nhập và vô hiệu hóa thẻ từ khi bị 
mất

Cảm biến vân tay – công nghệ FPC Thụy Điển
Chống nước 100%
Tính năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự
Chìa khóa cơ chống sao chép
Cảnh báo mở khóa trái phép, cảnh báo đột nhập
Điều khiển App Wifi: Mở từ xa, quản lý người 
dùng, lịch sử ra vào
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HB KS86 AMBER GOLD
 

4.500.000 VNĐ

GERMAN
QUALITY

XUẤT XỨ
THÁI LAN

Thẻ TừChìa Cơ

Trang 58 Trang 59

Tính năng:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Đồng mạ niken

Độ dày 40~80mm
Độ rộng đố cửa ≥ 100mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Mở khóa bằng thẻ từ
Mở khóa bằng chìa khóa cơ
Tích hợp đầu đọc thẻ và phần mềm quản lý

HB KS79 BLACK
 

4.000.000 VNĐ

GERMAN
QUALITY

XUẤT XỨ
THÁI LAN

Thẻ TừChìa Cơ

Tính năng:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Inox 304

Độ dày 35~90mm
Độ rộng đố cửa ≥ 55mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Mở khóa bằng thẻ từ
Mở khóa bằng chìa khóa cơ
Tích hợp đầu đọc thẻ và phần mềm quản lý

81.6mm

40
0

m
m



HB KS77 COPPER
 

2.700.000 VNĐ

Trang 61Trang 60

GERMAN
QUALITY

XUẤT XỨ
THÁI LAN

Thẻ TừChìa Cơ

Tính năng:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Thép không gỉ

Độ dày 40~80mm
Độ rộng đố cửa ≥ 100mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Mở khóa bằng thẻ từ
Mở khóa bằng chìa khóa cơ
Tích hợp đầu đọc thẻ và phần mềm quản lý

CARD

72mm

31
2.

6m
m

HB KS77 NANO BLACK
 

2.400.000 VNĐ

GERMAN
QUALITY

XUẤT XỨ
THÁI LAN

Thẻ TừChìa Cơ

Tính năng:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Thép không gỉ

Độ dày 40~80mm
Độ rộng đố cửa ≥ 100mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Mở khóa bằng thẻ từ
Mở khóa bằng chìa khóa cơ
Tích hợp đầu đọc thẻ và phần mềm quản lý

CARD

72mm

31
2.

6m
m



ROBOT HÚT BỤI

MODEL: MODEL: MODEL: MODEL: 

MODEL: HB KT
GIÁ SẢN PHẨM: 1.000.000 VNĐ



Trang 65Trang 64

HB-S79
37.990.000 VNĐ

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

IML chống trầy xước & Nhựa ABS

Robot: 350*97mm, trọng lượng 3.5kg
Thùng rác: 400*445*472mm, trọng lượng 10kg

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Điều khiển: Phím cơ, APP
Diện tích: Phù hợp 250m
Sử dụng motor Nidec-Japan: Giúp vận hành êm ái và bền bỉ

Hoạt động với 6 chế độ: Tự động, Hẹn giờ, Hút Lau theo điểm, Hút lau theo khu vực, Hút 
Lau dọc tường, Hút lau ZigZag
Tự lau nhà, hút bụi, đổ rác, giặt giẻ, sấy giẻ, thay nước sạch
Tính năng Breakpoint Continuous (Điểm ngắt liên tục), robot dừng làm việc ở đâu, robot sẽ 
ghi nhớ, sau khi sạc xong sẽ chạy tới đó làm tiếp

2

Lực hút 5000Pa

Pin 5200mAh

Công suất: 50W

Độ ồn < 70dB

Dung tích hộp nước, 
hộp bụi: 230, 400ml
Dung tích thùng 
nước sạch 4L
Dung tích thùng 
nước bẩn 4L
Dung tích túi rác: 
3,5L

Thời gian sạc: ~6H

Thời gian hoạt động 
~180 phút

Lau nhà và hút bụi 
đồng thời

Lên lịch làm việc 
hàng ngày 

Tự động quay về  
sạc pin

Tạo bản đồ và vẽ 
tường lửa

Tự động nhận diện 
thảm lau

Tự động giặt giẻ

Tự động sấy giẻ

Tự động đổ rác

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

IML chống trầy xước & Nhựa ABS

Robot: 330*330*86mm trọng lượng 3.,3kg
Thùng chứa: 370*272*320 , trọng lượng 7,5kg

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Điều khiển: Phím cơ, APP
Diện tích: Phù hợp 250m
Sử dụng motor Nidec-Japan: Giúp vận hành êm ái và bền bỉ

Hoạt động với 6 chế độ: Tự động, Hẹn giờ, Hút Lau theo điểm, Hút lau theo khu vực, Hút 
Lau dọc tường, Hút lau ZigZag
Tự lau nhà, hút bụi, đổ rác, giặt giẻ, sấy giẻ, thay nước sạch
Tính năng Breakpoint Continuous (Điểm ngắt liên tục), robot dừng làm việc ở đâu, robot sẽ 
ghi nhớ, sau khi sạc xong sẽ chạy tới đó làm tiếp

2

Lực hút 5000Pa

Pin 5200mAh

Công suất: 40W

Độ ồn < 70dB

Dung tích 
hộp bụi: 300ml
Dung tích thùng 
nước sạch 2,5L
Dung tích thùng 
nước bẩn 2,5L
Dung tích túi rác: 
2,5L

Thời gian sạc: ~6H

Thời gian hoạt động 
~180 phút

Lau nhà và hút bụi 
đồng thời

Lên lịch làm việc 
hàng ngày 

Tự động quay về  
sạc pin

Tạo bản đồ và vẽ 
tường lửa

Tự động nhận diện 
thảm lau

Tự động giặt giẻ

Tự động sấy giẻ

Tự động đổ rác

HB-S77
29.990.000 VNĐ



Lực hút 5000Pa

Pin 6500mAh

Công suất: 50W

Độ ồn < 65dB

Dung tích hộp nước 
hộp bụi: 235,400ml

Dung tích túi rác: 
3,2L

Thời gian sạc: 4~6H

Thời gian hoạt động 
~150 phút

Lau nhà và hút bụi 
đồng thời

Lên lịch làm việc 
hàng ngày 

Tự động quay về  
sạc pin

Tạo bản đồ và vẽ 
tường lửa

Tự động nhận diện 
thảm lau
Lưu bản đồ nhiều 
tầng

Lau nhà hình chữ Y

Break point 
continuous
Tự động đổ rác

Lực hút 4000Pa

Pin Ii-on 4000mAh

Công suất: 26W

Độ ồn < 65dB

Dung tích hộp nước: 
260ml

Dung tích túi rác: 3L

Dung tích hộp bụi: 
320ml

Thời gian sạc: 4~5H

Thời gian hoạt động 
110~120 phút

Lau nhà và hút bụi 
đồng thời

Lên lịch làm việc 
hàng ngày 

Tự động quay về  
sạc pin

Tự động đổ rác

Chổi lăn chữ V 
chống rối

3 cấp độ hút bụi

3 cấp độ nước

Trang 66

HB-S68-PLUS
20.990.000 VNĐ

HB-A68-PLUS
17.990.000 VNĐ

Trang 67

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

IML chống trầy xước & Nhựa ABS

Robot: 345*76mm, trọng lượng 4.2 kg
Thùng rác: 347X260X211 mm, trọng lượng 3.8kg

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Điều khiển: Phím cơ, APP
Diện tích: Phù hợp 200m
Sử dụng motor Nidec-Japan: Giúp vận hành êm ái và bền bỉ

Hoạt động với 6 chế độ: Tự động, Hẹn giờ, Hút Lau theo điểm, Hút lau theo khu vực, Hút 
Lau dọc tường, Hút lau ZigZag
Công nghệ mới: Ozone Ione bạc kháng khuẩn
Tự đổ rác, dung tích thùng rác lên tới 3L dùng được hơn 30 ngày không cần thay túi rác.
Tính năng Breakpoint Continuous (Điểm ngắt liên tục), robot dừng làm việc ở đâu, robot 
sẽ ghi nhớ, sau khi sạc xong sẽ chạy tới đó làm tiếp

2

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

IML chống trầy xước & Nhựa ABS

Robot: 345*76mm, trọng lượng 3.8 kg
Thùng rác: 250*204*357 mm, trọng lượng 3.4kg

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Điều khiển: Phím cơ, Remote , APP
Diện tích: Phù hợp 120m
Sử dụng motor Nidec-Japan: Giúp vận hành êm ái và bền bỉ

Hoạt động với 5 chế độ: Tự động, Hẹn giờ, Hút Lau theo điểm, Hút Lau dọc tường, Hút lau 
ZigZag
Điều khiển qua APP
Thùng rác lớn lên tới 3L (30-45 ngày sử dụng)
Lau hút sạch hơn với 3 cấp độ nước và 3 cấp độ hút

2



Lực hút 3500Pa

Pin 4000mAh

Công suất: 40W

Độ ồn < 65dB

Dung tích ngăn 
nước sạch: 500ml

Dung tích ngăn 
nước bẩn: 450ml

Thời gian sạc: 4~6H

Thời gian hoạt động 
~120 phút

Lau nhà và hút bụi 
đồng thời

Lên lịch làm việc 
hàng ngày 

Tự động quay về  
sạc pin

Chổi lăn thanh dài

Khử bẩn ly tâm tốc 
độ cao

Chổi quay với tốc 
độ 1100 vòng/phút

Tự giặt chổi lăn 
thanh dài

HB-S66
15.990.000 VNĐ

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

IML chống trầy xước & Nhựa ABS

Đường kính 330 x H90mm
Trọng Lượng: 3.3kg

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Điều khiển: Phím cơ, APP
Diện tích: Phù hợp 100~120m
Sử dụng motor Nidec-Japan: Giúp vận hành êm ái và bền bỉ

Robot luôn tự giặt giẻ ngay tại thời điểm đang lau nhà
Chổi lăn dạng thanh dài, luôn bám chặt vào sàn nhà để lấy đi bụi bẩn.
Chế độ làm sạch hai tốc độ
Giặt khăn bằng phương pháp ly tâm tốc độ cao, Chổi quay 1100 vòng/phút

2

Trang 68

HB-B79 (SERIE 2)
13.990.000 VNĐ

Trang 69

Lực hút 4000Pa

Pin 4000mAh

Công suất: 40W

Độ ồn < 65dB

Dung tích hộp bụi: 
235ml

Dung tích túi rác: 
400ml

Thời gian sạc: 5~6H

Thời gian hoạt động 
120 ~ 140 phút

Lau nhà và hút bụi 
đồng thời

Lên lịch làm việc 
hàng ngày 

Tự động quay về  
sạc pin

Tạo bản đồ và vẽ 
tường lửa

Tự động nhận diện 
thảm lau

Lưu bản đồ nhiều 
tầng

Lau nhà hình chữ Y

Break point 
continuous

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

IML chống trầy xước & Nhựa ABS

Đường kính 345 x H97mm
Trọng Lượng: 3.5kg

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Điều khiển: Phím cơ, APP
Diện tích: Phù hợp 150m
Sử dụng motor Nidec-Japan: Giúp vận hành êm ái và bền bỉ

Hoạt động với 6 chế độ: Tự động, Hẹn giờ, Hút Lau theo điểm, Hút lau theo khu vực, Hút Lau 
dọc tường, Hút lau ZigZag
Đi theo đường hình chữ Y (lau hai lần lặp lại), cùng một chỗ lau hai lần để có kết quả tốt hơn
Tính năng Break point continuous, Robot gần hết pin robot sẽ ghi nhớ vị trí tại điềm dừng, 
Robot quay lại trạm sạc và trở lại đúng vị trí ghi nhớ làm tiếp 

2



Lực hút 3000Pa

Pin: 2600mAh

Công suất: 28W

Độ ồn < 65dB

Dung tích hộp nước: 
350ml

Dung tích túi rác: 
200ml

Thời gian sạc: 4~6H

Thời gian hoạt động 
~100 phút

Lau nhà và hút bụi 
đồng thời

Lên lịch làm việc 
hàng ngày 

Tự động quay về  
sạc pin

Hộp bụi & nước 
2in1

Kính cường lực

Robot siêu mỏng 
7.4 cm

Trang 70

HB-D68 (SERIE 2)
8.000.000 VNĐ

Trang 71

NƯỚC LAU SÀN 
ROBOT

Tính năng:

Vận Hành:

Chất Liệu:
Kích Thước:

Kính cường lực & Nhựa ABS

Đường kính 350 x H75mm
Trọng Lượng: 3kg

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Điều khiển: Phím cơ, APP, Remote
Diện tích: Phù hợp 100m
Sử dụng motor Nidec-Japan: Giúp vận hành êm ái và bền bỉ

Hoạt động với 5 chế độ: Tự động, Hẹn giờ, Hút Lau theo điểm, Hút Lau dọc tường, Hút lau 
ZigZag
Lực hút 3000Pa phù hợp cho việc dọn dẹp hàng ngày
Thiết kế thời trang, siêu mỏng, chiều cao 7.4 cm dễ dàng chui xuống gầm bàn ghế để dọn dẹp.
Bề mặt kính cường lực chống trầy xước và dễ lau chùi

2

MODEL: HB NLS 16
GIÁ SẢN PHẨM: 500.000 VNĐ

MODEL: HB NLS 10
GIÁ SẢN PHẨM: 400.000 VNĐ


